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Câu 1:(2điểm). Một động cơ xăng có hiệu suất 25%, đặt trên đỉnh một ngọn đồi cao 20 m để kéo một khẩu pháo nặng 4 tấn từ chân đồi lên đỉnh đồi. Đường dốc trên sườn đồi dài 80m, được xem như một mặt phẳng nghiêng có hiệu suất là 64%. 

a.  Tính lực kéo của động cơ để khẩu pháo đi lên đều và độ lớn của lực ma sát tác dụng vào khẩu pháo.

b.  Tính thể tích xăng đã dùng để thực hiện công việc trên, biết năng suất toả nhiệt của xăng là 46.106J/kg, khối lượng riêng của xăng D = 700 kg/m3.
Câu 2:(2 điểm). Người ta đổ một lượng nước sôi vào một thùng đã chứa nước ở nhiệt độ phòng (250C) thì thấy khi cân bằng, nhiệt độ của nước trong thùng là 700C. 

a. Nếu đổ lượng nước sôi trên vào thùng này nhưng không có nước thì khi cân bằng, nhiệt độ của nước là bao nhiêu? Biết rằng lượng nước sôi gấp 2 lần lượng nước nguội, bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường ngoài.

b. Nếu trong thùng chỉ có khối nước đá ở 
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, khối lượng bằng khối lượng của nước lạnh ban đầu thì khi đổ lượng nước sôi trên vào thùng, lúc cân bằng nhiệt nước đá có tan ra không?
Câu 3:(2,5 điểm). 

Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó U = 36V; r = 1,5(; 

Biến trở MN có giá trị lớn nhất bằng 10(, Đèn Đ1 (3V- 6W); 

đèn Đ2 (24V- 96W). Xem điện trở các bóng đèn không phụ 

thuộc nhiệt độ. Hãy xác định vị trí con chạy C trên biến trở để:

a. Đèn Đ1 sáng bình thường. Lúc này đèn Đ2 có sáng bình thường không?

b. Công suất tiêu thụ trên đèn Đ1 là nhỏ nhất, tính công suất đó.
Câu 4:(2,5 điểm). Một bút chì AB dài 4 cm, đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (A thuộc trục chính) cho ảnh thật A’B’. F và F’ là hai tiêu điểm của thấu kính, F nằm về phía A.

Đặt p = AF; q = A’F’ , f = OF .

a. Vẽ hình và chứng minh công thức p.q = f2.

b. Khi bút chì ngã nằm dọc theo trục chính thì A’B’ vẫn không đổi tính chất và nằm dọc theo trục chính. Nếu đầu B nằm gần thấu kính thì ảnh A’B’ = 6cm; nếu đầu B nằm xa thấu kính thì A’B’ = 3cm. Tính tiêu cự thấu kính.

c. Một học sinh khác đặt bút chì ở vị trí bất kỳ 
thì thấy ảnh A’B’ và AB nằm như hình vẽ. 
Bằng phép vẽ (có phân tích) hãy xác định quang tâm 
và tiêu điểm của thấu kính.
Câu 5:(1 điểm). Có một máy biến thế cũ, đã bị mất nhãn. Bạn hãy tìm cách xác định số vòng dây của hai cuộn dây trong máy biến thế trên khi trong tay bạn chỉ có: một đoạn dây điện từ dài, một bộ nguồn điện xoay chiều, một vôn kế xoay chiều, dây dẫn điện đủ để nối mạch điện. Bỏ qua điện trở của các cuộn dây của máy biến thế và dây nối.
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